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Câu 1. Nội dung nào không phải là vấn đề cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh trong Hội nghị Ianta? 
A.Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 		B.Nhanh chóng khắc phục hậu quảchiến tranh
C.Nhanh chóng đánh bại các nước phát xít. 	D.Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
Câu 2. Liên hợp quốc được thành lập không nhằm mục đích
A. duy trì hoà bình, an ninh thế giới.		B. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước.
C. phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.	D. duy trì trật tự mới hình thành có lợi cho Mĩ.
Câu 3. Vai trò của Liên bang Nga từ khi Liên Xô tan rã là
A.là có vai trò quyết định trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. 	
B.kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài
C.trụ cột của phong trào cách mạng thế giói
D.tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu
Câu 4. Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Trung Quốc được cải thiện sau khi
A.Đoàn bóng bàn của Mĩ sang thi đấu ở Trung Quốc(1971) .
B.Mĩ rút khỏi Đông Dương, tình hình khu vực này trở nên hoà dịu(1973).
C.Tổng thống Níchxơn sang thăm Trung Quốc (2/1972).
D.Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao(1979).
Câu 5. Sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại, nhóm năm nước sáng lập ASEAN đã
A.khôi phục được quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.
B.làm cho tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cao hơn nông nghiệp.
C.nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
D.thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
Câu 6. Nội dungnào dưới đây không phải là trụ cột chính trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của chính quyền B.Clintơn trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX?
A.Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh và sẵn sàng chiến đấu.
B.Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.
C.Sử dụng khẩu hiệu “dân chủ” như một công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
D.Tìm cách khống chế các nước đang phát triển bằng viện trợ kinh tế.
Câu 7. Xu thế hoà hoãn giữa  Mĩ và Liên Xô được thể hiện bằng sự kiện
A. tiến hành các cuộc gặp gỡ cấp cao Xô-Mĩ.	B. kí kết Định ước Henxinki về an ninh và hợp tác.
C. kí Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.	D. thoả thuận không đối đầu trong CT Đông Dương.
Câu 8. Một trong những hạn chế của xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XIX là
A.Thúc đẩy sự phát trển và xã hội hoá lực lượng sản xuất.
B.Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc.
C.Đặt ra yêu cầu phải cải cách sâu, rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế.
D.Cơ cấu kinh tế các nước có sự chuyển biến.
Câu 9. Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập tổ chức chính trị nào dưới đây?
A. Việt Nam nghĩa đoàn.				B. Hội Phục Việt. 	
C. Đảng Thanh niên. 						D. Đảng Lập hiến.
Câu 10. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối chiến lược cách mạng là
A. đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.
B. tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng.
C. thành lập chính phủ công nông binh, quân đội công nông
D. phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới
Câu 11. Từ tháng 2 năm 1930, phong trào cách mạng Việt Nam do
A.Việt Nam quốc dân đảng lãnh đạo. 			
B.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
C. Việt Nam quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
D.Tân Việt Cách mạng đảng lãnh đạo.
Câu 12. Trong phong trào dân chủ 1936 – 1939, nông dân Việt Nam đấu tranh đòi
A.tăng lương, giảm giờ làm. 			B.giảm tô, giảm tức.
C.giảm thuế chợ, thuế hàng. 			D.thành lập các tổ chức nghiệp đoàn.
Câu 13. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo trình tự thời gian.
(1) Thị xã Thái Nguyên được giải phóng.
(2) Khởi nghĩa giành được chính quyền ở Hà Nôi.
(3) Nhật tuyên bố đầu hàng Đông minh không điều kiện. 
A. (1), (3), (2). 					B. (3), (1), (2). 		
C. (2), (3), (1). 					D. (1), (2), (3).
Câu 14. Từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương
A. hòa hoãn, nhân nhượng thực dân Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc.
B. đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc và quân Pháp.
C. hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp.
D.đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc và hòa với Pháp.
Câu 15. “… Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hoà…” là nội dung của
A.Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).
B.Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946).
C.Thư chúc tết nhân dịp Xuân Định Hợi (1947).
D.Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951).
Câu 16. Thắng lợi nào của quân đội và nhân dân Việt Nam đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945-1954)?
A.Cuộc chiến đấu trong các đô thị năm 1946.		 B.Chiến thắng  Việt Bắc thu-đông năm 1947.
C.Chiến thắng  Biên giới thu-đông năm 1950. 	D.Chiến thắng  Điện Biên Phủ năm 1954.
Câu 17. Sự kiện nào của quân dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam?
A.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. 	
B.Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
C.Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 	
D.Chiến dịch Đường 14-Phước Long (1974 - 1975).

Câu 18. Ngày 15-8-1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện, chính phủ Trần Trọng Kim
A. ngay lập tức hoang mang cực độ. 			B. ngay lập tức đầu hàng  Việt Minh.
C. ngay lập tức câu kết vói quân Tưởng. 		D. ngay lập tức bỏ chạy khỏi Bắc bộ.
Câu 19. Ban dự thảo Hiến pháp được thành lập năm 1946 để chịu trách nhiệm  về
A. tư vấn luật pháp.					B. xét xử tội phạm. 	
C. biên soạn hiến pháp. 					D. sửa đổi hiến pháp.
Câu 20. Biện pháp căn bản và lâu dài để giải quyết giặc ngoại xâm ở Việt Nam sau ngày Toàn quốc kháng chiến là
A.nghiêm trị những người làm tay sai cho Pháp. 		
B.thực hiện đúng Đường lối kháng chiến của Đảng.
C.tổ chức Tổng tiến công để giành thắng lợi ngay. 	
D.kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.
Câu 21. Để tăng cường đoàn kết trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1951 ba nước Đông Dương đã
A.quyết định phát động phong trào thi đua giết giặc.
B.mở cuộc vận động sản xuất giỏi, giết giặc giỏi.
C.họp Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.
D.chủ trương thành lập Mặt trận đoàn kết Đông Dương.
Câu 22. Để phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trên mặt trận văn hoá trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã đưa ra lời dạy:
A. “Văn hóa phục vụ kháng chiến”. 		B. “Nhà thơ cũng phải biết xung phong”.
C. “Văn hoá hoá sản xuất. 		D. “Kháng chiến hoá văn hoá, văn hoá hoá kháng chiến”.
Câu 23. Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định Việt Nam giành thắng lợi trong đàm phán ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954?
A.Các nước Đông Dương muốn không còn chiến tranh.
B.Xu thế chung của thế giới là giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng.
C.Cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam giành thắng lợi áp đảo.
D.Liên Xô và Trung Quốc kiên quyết bảo vệ Việt Nam.
Câu 24. Nhân tố hàng đầu hạn chế sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952-1973 là
A.bi quân đội Mĩ chiếm đóng và kiểm soát mọi hoạt đông.
B.không tận dụng triệt để các yếu tố thuận lợi từ bên ngoài để phát triển.
C.sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ, Tây Âu, Trung Quốc.
D.lãnh thổ không rộng, tài nguyên nghèo nàn, nguồn nguyên nhiên liệu phải nhập khẩu.
Câu 25. Nhân tố chủ yếu chi phố các quan hệ quốc tế trong hơn bốn mươi thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là?
A.sự xác lập và tồn tại của Trật tự hai cực Ianta.
B.sự phân chia đối lập giữa hai khối Đông Âu và Tây Âu.
C. Chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mĩ.
D.Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ.
Câu 26. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỉ XX là
A. mâu thuẫn giữa nông dân, công nhân với tư sản và tiểu tư sản.
B. mâu thuẫn giữa nông dân, công nhân với địa chủ và tư sản dân tộc.
C. mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.
D. mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân và tiểu tư sản với địa chủ và thực dân Pháp.

Câu 27. Tổ chức nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập trong thời gian hoạt động ở Trung Quốc?
A. Hội liên hiệp các thuộc địa của Pháp.	
B. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
C. Hội truyền bá chủ nghĩa Mác ở Quảng Châu.	
D. Hội truyền bá chữ quốc ngữ.
Câu 28. Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhândân phản đế Đông Dương?
A.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (7-1936).        
B.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (3-1938).
C.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11-1939).      
D.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (5-1941).
Câu 29. Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm 1950-1953 là
A. đại chúng hóa.					B. nâng cao dân trí. 	
C. phát triển xã hội. 					D. phục vụ kháng chiến.
Câu 30. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, những thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam?
A. Phát xít Nhật, đế quốc Mĩ.	
B. Đế quốc Anh, phát xít Nhật, thực dân Pháp.
C. Thực dân Pháp, phát xít Nhật.	
D. Phát xít Nhật, Trung Hoa Dân quốc.
Câu 31. Đại hội đại biểu toàn quốc nào của Đảng ta khẳng định “đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” lên chủ nghĩa xã hội?
A. Đại hội lần thứ II.					B. Đại hội lần thứ III. 		
C. Đại hội lần thứ IV. 				D. Đại hội lần thứ V.
Câu 32. Trong thời kì 1954-1975, sự kiện nào của quân dân ta ở miền Nam đã mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ?
A.Chiến thắng Vạn Tường(8-1965). 		
B. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 	
C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.	
D.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 33. Ý đồ chiến lược của Mĩ khi thay chân Pháp ở miền Nam Việt Nam sau 1954 là gì?
A.Khẳng định vị thế của nước Mĩ. 			
B.Chia cắt nước Việt Nam.
C.Biến miền Nam VN  thành căn cứ quân sự của Mĩ . 	
D.Nắm quyền điều khiển chiến tranh Đông Dương.
Câu 34. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quân đội các nước nào vào chiếm đóng Triều Tiên?
A. Trung Quốc, Nhật Bản.			B. Liên Xô, Mĩ. 		
C. Liên Xô, Trung Quốc. 			D. Mĩ, Nhật Bản.
Câu 35. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản lâm vào khủng hoảng, suy thoái từ nửasau những năm 70 là
A. hệ thống thuộc địa trên thế giới bị thu hẹp.	
B. thiên tai liên tiếp xảy ra.
C. do các nước tăng cường chiến tranh xâm lược.	
D. cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.
Câu 36. Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước ngay khi
A. phát xít Nhật vào xâm lược Việt Nam	B. thực dân Pháp bị Nhật hất cẳng.
C. phát xít Nhật và thực dân Pháp thoả hiệp với nhau.	D. quân đội Đồng minh vào Việt Nam.
Câu 37. Đâu  không  phải  là điều  kiện  khách quan thuận lợi của cuộc Tổng  khởi  nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A.Chính phủ thân Nhật hoang mang, binh lính Nhật rệu rã.
B.Chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc Thắng lợi.
C.Phát xít Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.
D.Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
Câu 38. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 19-12-1946 phản ánh quy luật nào của lịch sử dân tộc Việt Nam?
A. Dựng nước đi đôi với giữ nước.	B. Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc.
C. Kiên quyết chống giặc ngoại xâm.	D. Mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại.
Câu 39. Lần đầu tiên quần chúng lao động Việt Nam tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động là ngày
A.1-5-1936. 					B. 1-5-1937
C. 1-5-1938 					D. 1-5-1939
Câu 40. Trong thời kì 1969 -1973, Tổng thống Mĩ đã phê chuẩn kế hoạch mở cuộc tập kích chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng là
A.Kennơđi. 					B.Rigân.
C.Níchxơn. 					D.Giônxơn.



--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
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